
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Thang điểm 10
Thang điểm 

4.0

1 19DD001A Võ Hồng Đào 19/06/1988 Long An Điều dưỡng 7.20 2.89 Khá

2 20DD004A Tăng Thị Hà 01/07/1998 Nghệ An Điều dưỡng 8.20 3.29 Giỏi

3 18DD013B Nguyễn Thị Hằng 24/09/1987 Hà Nội Điều dưỡng 7.50 3.00 Khá

4 18DD012A Trần Thị Thu Hồng 28/08/1984 Thanh Hóa Điều dưỡng 7.60 3.02 Khá

5 19DD006A Trần Huỳnh Tuyết Nhung 01/06/1985 Thành phố Hồ Chí Minh Điều dưỡng 8.00 3.19 Khá

6 19DS001A Nguyễn Ngọc Châu 09/03/1990 An Giang Dược 7.40 2.95 Khá

7 19DS008A Trần Ngọc Hưng 20/02/1996 Bình Thuận Dược 7.00 2.82 Khá

8 19DS10A Nguyễn Thị Hương 14/03/1999 ĐăkLăk Dược 7.80 3.12 Khá

9 19DS004A Vũ Thị Kim Ngân 31/07/1984 Nam Định Dược 7.20 2.90 Khá

10 19DS06A Ngô Thị Phương 22/04/1992 Vĩnh Phúc Dược 7.50 3.00 Khá

11 18DS021B Huỳnh Văn Tuấn 22/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Dược 6.90 2.75 Khá

12 19DS003A Nguyễn Thị Tuyết 26/10/1974 Ninh Bình Dược 6.80 2.91 Khá

13 19DS002A Ngô Quốc Việt 1986 Đồng Tháp Dược 7.40 2.97 Khá

14 19YS011A Phạm Hoàng Duy 21/10/1984 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ 7.60 3.04 Khá

15 19YS013A Trần Thị Quế Minh 03/02/2001 Bến Tre Y sỹ 7.20 2.87 Khá

16 17YS005B Hoàng Thị Nhung 02/09/1999 Gia Lai Y sỹ 6.59 2.64 Khá

17 19YS010A Châu Ngọc Tường Vi 24/10/1991 Đồng Nai Y sỹ 8.10 3.22 Khá
Hạ 1 bậc 

do thi lại

18 18YHCT030A Nguyễn Thanh An 10/08/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 8.10 3.24 Giỏi

19 19CT06C Lê Ngọc Quốc Anh 16/02/2004 Đồng Nai Y sỹ Y học cổ truyền 6.78 2.71 Khá

20 19CT017C Đặng Thị Kim Anh 24/10/1985 Tiền Giang Y sỹ Y học cổ truyền 8.42 3.37 Giỏi

21 19CT019C Hoàng Xuân Đài 20/05/1975 Quảng Trị Y sỹ Y học cổ truyền 7.90 3.16 Khá

22 19CT099B Nguyễn Văn Đạo 15/11/1988 Nam Định Y sỹ Y học cổ truyền 7.60 3.04 Khá

23 19CT018D Cao Thanh Đề 16/08/1988 Quảng Ngãi Y sỹ Y học cổ truyền 8.20 3.26 Giỏi

24 19CT013C Nguyễn Thị Hồng Diễm 19/05/1986 Sóc Trăng Y sỹ Y học cổ truyền 8.17 3.27 Giỏi
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25 19CT07C Phạm Thị Hồng Diệu 05/06/1982 Bến Tre Y sỹ Y học cổ truyền 8.42 3.37 Giỏi

26 19CT013D Lý Y Đình 17/02/1979 Đồng Nai Y sỹ Y học cổ truyền 7.60 3.04 Khá

27 19CT050A Phạm Thanh Đồng 01/01/1977 Cà Mau Y sỹ Y học cổ truyền 7.60 3.05 Khá

28 19CT09C Lê Thị Hậu 14/05/1982 Bình Định Y sỹ Y học cổ truyền 7.69 3.08 Khá

29 19CT009C Lê Trung Hiếu 06/12/2001 Bình Dương Y sỹ Y học cổ truyền 7.84 3.14 Khá

30 19CT014C Lê Thị Phương Hoa 10/12/1960 Thanh Hóa Y sỹ Y học cổ truyền 8.14 3.25 Giỏi

31 18YHCT058A Trần Minh Hoàng 16/03/1996 Bình Phước Y sỹ Y học cổ truyền 7.40 2.96 Khá

32 19CT007D Nguyễn Văn Hưng 28/06/1957 Nam Định Y sỹ Y học cổ truyền 7.90 3.16 Khá

33 19CT02C Lê Thị Mỹ Hương 15/09/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu Y sỹ Y học cổ truyền 8.10 3.24 Giỏi

34 19CT018B Phạm Thị Thu Hương 08/11/1988 Đồng Nai Y sỹ Y học cổ truyền 7.36 2.94 Khá

35 19CT009D Lữ Tuấn Huy 17/04/1981 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 7.80 3.11 Khá

36 18YHCT067A Hán Thị Huyền 07/10/1988 Bắc Ninh Y sỹ Y học cổ truyền 7.90 3.15 Khá

37 19CT011C Đặng Hoàng Long 22/06/2000 Long An Y sỹ Y học cổ truyền 7.69 3.08 Khá

38 19CT023C Nguyễn Thị Tuyết Nga 10/09/2000 Bình Định Y sỹ Y học cổ truyền 7.63 3.05 Khá

39 19CT01C Trương quang Nhân 15/10/1984 Ninh Thuận Y sỹ Y học cổ truyền 7.65 3.06 Khá

40 19CT031C Trần Minh Nhựt 28/08/2001 Tiền Giang Y sỹ Y học cổ truyền 7.72 3.09 Khá

41 19CT016C Lê Thị Nương 10/06/1985 Hà Tỉnh Y sỹ Y học cổ truyền 8.95 3.58 Giỏi

42 19CT100A Lê Văn Oanh 17/04/1965 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 7.40 2.95 Khá

43 19CT029C Nguyễn Hữu Phúc 08/01/1979 Trà Vinh Y sỹ Y học cổ truyền 6.91 2.76 Khá

44 19CT030C Nguyễn Hoàng Phương 09/10/1976 Bình Phước Y sỹ Y học cổ truyền 7.72 3.09 Khá

45 18YHCT061A Nguyễn Như Quỳnh 05/09/1996 Bình Phước Y sỹ Y học cổ truyền 7.00 2.80 Khá

46 19CT008D Sùng A Súa 14/05/1987 Yên Bái Y sỹ Y học cổ truyền 6.80 2.71 Khá

47 19CT021D Trần Thị Tuyết Sương 05/11/1971 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 7.50 2.98 Khá

48 19CT048A Nguyễn Thiện Tánh 27/02/1992 Vĩnh Long Y sỹ Y học cổ truyền 8.30 3.32 Giỏi

49 19CT010D Võ Hoài Thanh 16/03/1980 Tiền Giang Y sỹ Y học cổ truyền 7.80 3.13 Khá

50 19CT049A Đoàn Quốc Thanh 10/11/1982  Đồng Nai Y sỹ Y học cổ truyền 8.20 3.28 Giỏi

51 19CT025B Võ Trường Thành 28/08/1985 An Giang Y sỹ Y học cổ truyền 7.22 2.89 Khá

52 19CT04C Cao Hữu Thắng 03/05/2000 Bà Rịa- Vũng Tàu Y sỹ Y học cổ truyền 8.98 3.59 Giỏi

53 18YHCT068A Quảng Ngọc Thích 30/10/1999 Ninh Thuận Y sỹ Y học cổ truyền 7.10 2.82 Khá

54 19CT014D Nguyễn Thị Thanh Thiên 03/04/2001 Bến Tre Y sỹ Y học cổ truyền 7.50 3.00 Khá
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55 19CT03C Trần Thị Minh Thư 29/05/1982 Bình Thuận Y sỹ Y học cổ truyền 8.12 3.25 Khá
Hạ 1 bậc 

do thi lại

56 19CT021C Hà Minh Tiến 16/07/1986 Đồng nai Y sỹ Y học cổ truyền 7.18 8.27 Khá

57 19CT017D Trần Trọng Tín 23/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 6.40 2.58 Khá

58 19CT016D Trần Trọng Tình 23/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 6.80 2.71 Khá

59 19CT130A Nguyễn Đăng Tri 22/01/1979 Thành phố Hồ Chí Minh Y sỹ Y học cổ truyền 8.20 3.28 Giỏi

60 19CT012C Nguyễn Văn Trung 12/01/1994 Bình Định Y sỹ Y học cổ truyền 7.71 3.09 Khá

61 19CT028C Đinh Bá Trung 26/05/1979 Bến Tre Y sỹ Y học cổ truyền 8.03 3.21 Khá
Hạ 1 bậc 

do thi lại

62 19CT026C Ngô Tùng Truyền 28/07/1976 Khánh Hòa Y sỹ Y học cổ truyền 8.09 3.24 Giỏi

63 19CT08C Hồ Xuân Tưởng 05/01/1986 Gia Lai Y sỹ Y học cổ truyền 7.29 2.92 Khá

64 18YHCT087A Nguyễn Văn Vinh 15/06/1995 Phú Yên Y sỹ Y học cổ truyền 7.30 2.92 Khá

65 19CT05C Võ Hoàng Thế Vinh 04/11/2001 Long An Y sỹ Y học cổ truyền 7.45 2.98 Khá

66 19CT128A Lê Hoàng Anh Vũ 18/02/1993 Bình Thuận Y sỹ Y học cổ truyền 8.00 3.21 Giỏi

67 19CT031B Nguyễn Thanh Vương 17/11/1986 Bình định Y sỹ Y học cổ truyền 7.42 2.97 Khá

68 18YHCT016A Trần vũ Bích  Trâm 12/09/1993 Quảng Nam Y sỹ Y học cổ truyền 7.70 3.08 Khá

Tổng cộng danh sách có 68 học sinh

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Ghi chú: Xếp loại kết quả học tập của người học theo học kỳ được căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy trong học kỳ đó theo thang điểm 4, cụ thể: Loại xuất 

sắc: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; Loại giỏi: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; Loại khá: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 

đến 3,19; Loại trung bình: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49; Loại yếu: điểm trung bình chung tích lũy thấp hơn 2,00. 


